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Nhận thức về giáo dục và trải nghiệm giáo dục đại học  

của người Chăm Islam tại Việt Nam: Nghiên cứu khai phá 

tại một cộng đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long 
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Tóm tắt: Trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, người Chăm Islam là cộng đồng đặc biệt, 

vừa là nhóm dân tộc thiểu số vừa là nhóm tôn giáo thiểu số. Đối với hoạt động giáo dục, tỷ 

lệ người Chăm Islam học tập ở các bậc cao vẫn còn khiêm tốn, tuy nhiên, hoạt động giáo 

dục tôn giáo ngoài nước của cộng đồng này lại khá sôi động. Sử dụng cách tiếp cận định 

tính, bài viết này là một nghiên cứu khai phá nhằm lý giải sự tương phản giữa hoạt động 

giáo dục trong nước và ngoài nước của cộng đồng Chăm Islam. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy ưu tiên dành cho giáo dục tôn giáo kết hợp với nhìn nhận về cơ hội nghề nghiệp có 

được từ bằng cấp chính quy và những khác biệt văn hóa đã định hình quan niệm về giáo 

dục của cộng đồng này. Đối với trải nghiệm giáo dục đại học, kết quả nghiên cứu cho thấy 

người Chăm Islam gặp những thách thức đa chiều từ môi trường phi Islam đối với các thực 

hành tôn giáo hàng ngày. Ngược lại, môi trường giáo dục đại học ở một quốc gia Islam dù 

xa xôi vẫn mang lại cảm giác thân thuộc hơn. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một 

số đề xuất nhằm tăng cường sự hiện diện của các thành viên cộng đồng này trong các cơ sở 

giáo dục đại học ở Việt Nam. 
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1. Mở đầu 

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà 

nước Việt Nam luôn xác định “giáo dục và 

đào tạo là quốc sách hàng đầu” (Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

2013), công tác giáo dục - đào tạo ở các 

vùng dân tộc thiểu số và đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số luôn được chú trọng đặc 

biệt với nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ 

và đầu tư phát triển. Những nỗ lực đó đã 
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mang lại những chuyển biến tích cực, góp 

phần tạo sự bình đẳng trong giáo dục và đào 

tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội (Ủy ban Dân tộc 2019: 12). Tuy nhiên, 

nhìn chung hiện trạng giáo dục và đào tạo 

của các cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn còn 

hạn chế nhiều mặt (Ủy ban Dân tộc 2019: 

12; Phan Diep và cộng sự 2022: 291). 

Những hạn chế này được cho là đến từ chính 

những bất cập trong việc thực thi chính sách 

và thực hành trong cơ sở giáo dục và đào tạo 

ở các địa phương (Trương Huyền Chi 2011: 

198-200; Ủy ban Dân tộc 2019: 12). Bên 

cạnh đó, một số nghiên cứu đã cho thấy học 

sinh dân tộc thiểu số vẫn gặp nhiều khó 

khăn trong việc duy trì động lực học tập do 
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hạn chế những điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho 

việc thường xuyên đến lớp, ví dụ như cha 

mẹ ít quan tâm, thiếu sự hỗ trợ của bạn bè 

đồng trang lứa trong lớp học, thậm chí là đối 

mặt với bạo lực học đường từ các nhóm dân 

tộc thiểu số đông hơn, cũng như hạn chế về 

đầu ra việc làm. Những thách thức này đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến động lực để đạt 

kết quả tốt trong học tập của các em (Tran 

Ngoc Tien 2013; Karlidag-Dennis và cộng 

sự 2020), thậm chí dẫn đến quyết định bỏ 

học sớm (Hoàng Cầm và cộng sự 2011: 12). 

Bên cạnh đó, những yếu tố văn hoá và nhận 

thức của cộng đồng cũng góp phần không 

nhỏ vào việc trẻ em trong các gia đình dân 

tộc thiểu số hạn chế các cơ hội giáo dục 

(Lâm Thị Kho 2021: 54). Đối với tỉ lệ hoàn 

thành các bậc học sau trung học cơ sở thì 

người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi hoàn 

thành bậc trung học phổ thông trở lên chỉ 

đạt 20,2% so với 36,6% toàn quốc, trong đó 

tỷ lệ có trình độ đại học là 3,3% so với 9,3% 

toàn quốc (Ủy ban Dân tộc và Tổng cục 

Thống kê 2019: 79). Số liệu này cho thấy 

nếu ở các bậc học dưới đại học, sự chênh 

lệch về tỉ lệ hoàn thành chương trình học 

của học sinh dân tộc thiểu số chỉ là 1,5 lần 

thì ở các bậc đại học và sau đại học là gấp 3 

lần. Ngay cả khi bước vào giảng đường đại 

học, sinh viên dân tộc thiểu số tiếp tục gặp 

nhiều khó khăn hơn như Đặng Thị Lan 

(2016) và Nguyễn Thị Thảo (2020) đã chỉ 

ra. Như vậy có thể thấy công tác giáo dục và 

đào tạo đối với các cộng đồng dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam vẫn tiếp tục là một chủ đề 

cần được quan tâm nghiên cứu trong thời 

gian tới để chỉ ra những tồn tại cần khắc 

phục về mặt thiết kế và thực thi chính sách 

cũng như tìm ra những lý giải phù hợp với 

thực tiễn văn hoá - xã hội - kinh tế của các 

nhóm dân tộc thiểu số để nắm bắt một cách 

trung thực về hiện trạng của vấn đề này.  

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam, người Chăm Islam là một cộng 

đồng đặc biệt. Người Chăm Islam không chỉ 

là nhóm thiểu số ở khía cạnh tộc người mà 

còn là một nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt 

Nam với những thực hành tôn giáo đặc 

trưng. Người Chăm Islam chủ yếu sống tập 

trung ở các tỉnh, thành phố khu vực phía 

Nam và Nam Trung bộ Việt Nam, gồm An 

Giang (khoảng 11.000 người), Thành phố 

Hồ Chí Minh (khoảng 7.000 người), Tây 

Ninh (khoảng 4.000 người) và Ninh Thuận 

(khoảng hơn 3.000 người) (Tổng cục Thống 

kê 2019). Bên cạnh các cộng đồng lớn có 

truyền thống lâu đời, còn có những cộng 

đồng nhỏ hơn sinh sống ở tỉnh Trà Vinh 

(khoảng 200 người), Tiền Giang (khoảng 

100 người) (Tổng cục Thống kê 2019) và 

một nhóm nhỏ người Chăm Islam sống cùng 

người Kinh theo tôn giáo Islam ở Long An 

trong cộng đồng khoảng 100 người1. Tương 

tự như các dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam 

xét trong khía cạnh giáo dục và đào tạo, 

người Chăm Islam nhìn chung có trình độ 

học vấn thấp hơn mức trung bình chung toàn 

quốc. Nghiên cứu của Đoàn Việt (2018) 

trong cộng đồng Chăm Islam ở tỉnh An 

Giang khu vực giáp biên giới với 

Campuchia cho thấy mặc dù có những cá 

nhân đã tốt nghiệp trung học cơ sở và trung 

học phổ thông nhưng tổng số lớp học trung 

bình của những người tham gia khảo sát từ 

15 tuổi trở lên đã ngưng học và tham gia lao 

động là 3,41 lớp (tức là chưa kết thúc bậc 

tiểu học). Hoàng Văn Chung và cộng sự 

(2022) cho thấy hơn 50% người Chăm Islam 

tham gia nghiên cứu đạt trình độ tiểu học, 

hơn 40% có trình độ trung học và chỉ có 

5,5% là có trình độ trung cấp trở lên. Tỷ lệ 

này thấp hơn nhiều so với bình quân 53 dân 

tộc thiểu số (7,5%) và chỉ gần bằng bình 

quân dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn 

(5,7%) (Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống 

kê 2019: 79).  

                                           
1 Dữ liệu thực địa của tác giả. 
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Tuy nhiên, nếu nhìn vượt ra khỏi phạm 

vi biên giới quốc gia, người Chăm Islam 

mặc dù là một cộng đồng thiểu số ở Việt 

Nam nhưng lại là thành viên của một cộng 

đồng tôn giáo toàn cầu với quy mô tín đồ 

đến 1,9 tỷ người (Pew Research Center 

2011: 13) chiếm gần 25% dân số thế giới 

cùng với ý niệm umma2, tức cộng đồng tín 

đồ Islam toàn cầu (Taylor 2023: 355). Điều 

này khiến cho người Chăm Islam tại Việt 

Nam có mối quan hệ kinh tế - xã hội - văn 

hóa và giáo dục mật thiết với các quốc gia 

có dân số theo tôn giáo Islam đông đảo 

trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia 

và Malaysia, hoặc có cộng đồng Chăm 

Islam như Campuchia và xa hơn nữa là các 

quốc gia Trung Đông và Bắc Phi như Ả-rập 

Sau-đi và Ai Cập. Những tương tác quốc tế 

nói chung và tương tác quốc tế trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo nói riêng là một 

khía cạnh nổi bật đặc trưng của cộng đồng 

Chăm Islam và đã được thảo luận trong các 

nghiên cứu của Taylor (2007), Hamid 

(2008), Angie Ngoc Tran (2016) và gần đây 

là Trần Thị Minh Thu (2020) và Hoàng Văn 

Chung (2021). Trong quá trình đi thực địa, 

tôi đã thường xuyên được nghe những thông 

tin về con em các gia đình Chăm Islam đi 

học ở các quốc gia Islam nhiều hơn các 

thông tin về sinh viên Chăm Islam trong các 

trường đại học ở Việt Nam. Như vậy, dù là 

một cộng đồng dân tộc - tôn giáo thiểu số 

định cư chủ yếu ở những khu vực được xem 

là còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế và 

trình độ giáo dục, cùng với sự tham gia hạn 

                                           
2 Umma là một từ tiếng Ả-rập nguyên nghĩa là cộng đồng, 

dần phát triển để chỉ chung về cộng đồng tín đồ trong thời 

Thiên sứ Muhammad rao giảng ở Mecca và Medina. 

Umma vượt qua những khác biệt về dân tộc hay quốc tịch 

trở thành một khái niệm đồng nghĩa với tình huynh đệ 

giữa những người theo tôn giáo Islam. Đối với tín đồ 

Islam, mặc dù có sự khác biệt về quốc gia hay dân tộc, 

nhưng ý niệm về một umma vẫn phải được xây dựng 

(Saeed 2016: 1212-1213). 

chế trong các bậc học của hệ thống giáo dục 

quốc dân, người Chăm Islam được đánh giá 

là nhóm tộc người có trải nghiệm quốc tế 

phong phú nhất trong các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam (Taylor 2023: 356). Điều này đã 

thúc đẩy tôi tìm hiểu các hoạt động giáo dục 

của cộng đồng Chăm Islam nhằm phần nào 

lý giải hiện tượng trên từ góc độ thực tiễn, 

từ đó có những nhận định về những thách 

thức mà sinh viên Chăm Islam gặp phải trên 

con đường đến giảng đường cũng như trong 

quá trình học tập ở những trường đại học 

trong nước. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để 

có những hiểu biết về những thách thức đa 

chiều của người Chăm Islam, một cộng 

đồng thiểu số về tộc người lẫn tôn giáo, 

trong tiếp cận giáo dục chính quy ở Việt 

Nam nói chung và giáo dục đại học nói 

riêng, và từ đó đưa ra những khuyến nghị 

nhằm tăng cường hỗ trợ tạo điều kiện cho 

các thành viên cộng đồng tăng cường sự 

hiện diện ở các trường đại học trong nước. 

Bởi lẽ, sự hiện diện của các thành viên cộng 

đồng dân tộc thiểu số trong các trường đại 

học không chỉ là những thành công cho cá 

nhân đó, mà còn góp phần tăng cường sự 

gắn kết của cộng đồng đó đối với các thiết 

chế chung của xã hội mà giáo dục là một 

thành tố quan trọng.    

Từ góc độ lý luận, trải nghiệm của nhóm 

tôn giáo thiểu số trong môi trường giáo dục 

là một mảng chủ đề nghiên cứu mới trên thế 

giới, do các nhóm người này thường được 

xem xét từ khía cạnh tộc người mà bỏ qua 

tính thiểu số tôn giáo (Bowman và cộng sự 

2013:746), vốn cũng là những yếu tố gây ra 

những thách thức, khó khăn cho họ nếu xem 

xét trong môi trường giáo dục công 

(Mutakabbir và cộng sự 2016). Nghiên cứu 

của Dupper và cộng sự (2015: 4) đã cho 

thấy người học thuộc các nhóm tôn giáo 

thiểu số cảm nhận được về vị thế thiểu số 

của mình bởi lẽ các ngày lễ tôn giáo quan 

trọng thường không trùng với các ngày nghỉ 



Mai Thị Kim Khánh/ Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 10, Số 1 (2024) 29-46  32 

của nhà trường, hoặc họ bị trêu ghẹo và kỳ 

thị vì thể hiện niềm tin tôn giáo của mình, và 

không phải lúc nào cũng nhận được sự bảo 

vệ từ giáo viên khỏi những hành động kỳ 

thị. Trong số những nhóm tôn giáo thiểu số, 

người theo tôn giáo Islam dường như có xu 

hướng sẽ đối mặt với thách thức nhiều hơn 

bởi tính sùng đạo trong đức tin và sự tuân 

thủ nghiêm ngặt các thực hành tôn giáo 

(Bryant 2006:12-15). Cole và cộng sự 

(2003) cho thấy nữ sinh viên Islam giáo 

trong môi trường đại học mang mạng che 

mặt (hịjab), vốn là một thực hành phổ biến 

của phụ nữ Islam, dẫn đến những tương tác 

mang tính khuôn mẫu văn hóa (stereotype) 

và những hiểu biết sai lệch từ các sinh viên 

khác khiến họ dần dần phải bỏ mạng che. 

Sinh viên theo tôn giáo Islam còn gặp những 

khó khăn trong những tương tác hàng ngày 

trong môi trường học tập đặc biệt là sự thiếu 

vắng những dịch vụ ẩm thực halal3 dành 

riêng cho người Islam cũng như không gian 

cầu nguyện để thực hành nghi thức cầu 

nguyện (salat)4 (Mutakabbir và cộng sự 

2016: 7-9). Theo Ahmadi và cộng sự (2015: 

207), những hiểu biết về các nhóm tôn giáo 

thiểu số và các hỗ trợ cần thiết từ phía cơ sở 

                                           
3 Giáo luật của Islam liên quan đến ẩm thực dựa trên ba 

cơ sở, đó là: kinh sách, các quan điểm của các chuyên gia 

giáo luật và phong tục của bán đảo Ả-rập, nơi Islam ra 

đời. Thực phẩm được chia ra thành hợp lệ, tức halal trong 

tiếng Ả-rập, không hợp lệ (haram) và nghiêm cấm 

(makruh). Một số thực phẩm không hợp lệ bao gồm: thịt 

heo, thịt động vật đã phân hủy, máu động vật; động vật bị 

mất máu hay đánh đến chết, chết do tai nạn, chết khi đánh 

nhau với con vật khác, bò sát các lọai và giáp xác như cua 

v.v... (Fareed 2016: 297-298).  
4 Thực hành nghi lễ cầu nguyện (salat trong tiếng Ả-rập) 

là trụ cột thức hai trong năm trụ cột của Islam. Việc cầu 

nguyện được xem là một thực hành quan trọng nhất để 

nhắc nhở tín đồ Islam quay về với Thượng đế. Các thời 

điểm cầu nguyện trong ngày: trước bình minh, giữa trưa, 

giữa buổi chiều, hoàng hôn và buổi tối. Đối với tín đồ 

Islam, cầu nguyện là hành động mang tính chất giao hòa 

với đấng tối cao, vừa mang tính cộng đoàn, vừa mang tính 

cá nhân giữa người cầu nguyện với Thượng đế và là điều 

bắt buộc (Gianotti 2016: 886-895). 

giáo dục sẽ giúp người học thuộc các nhóm 

tôn giáo thiểu số phát triển tốt hơn về mặt 

tương tác xã hội cũng như học tập, từ đó đạt 

được sự hài lòng nhiều hơn đối với trải 

nghiệm học tập của mình và kết quả là duy 

trì được quá trình học tập đến khi kết thúc 

bậc học, đặc biệt là ở đại học. Như vậy có 

thể thấy, những thách thức của người học 

thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số rất đa dạng 

và cần được quan tâm nghiên cứu tại Việt 

Nam, đặc biệt đối với nhóm người Chăm 

Islam - một cộng đồng dân tộc thiểu số, có 

đặc trưng là nhóm thiểu số tôn giáo.   

Với những lý luận và thực tiễn như trên, 

nghiên cứu này tập trung phân tích nhận 

thức và các trải nghiệm giáo dục của người 

Chăm Islam là một đóng góp cần thiết vào 

văn liệu nghiên cứu về các dân tộc thiểu số 

nói chung và  giáo dục của các cộng đồng 

dân tộc thiểu số nói riêng tại Việt Nam, 

thông qua việc trả lời hai câu hỏi nghiên cứu 

sau: i. người Chăm Islam nhận thức như thế 

nào về giáo dục nói chung và giáo dục trong 

nhà trường ở Việt Nam nói riêng? Ii. người 

Chăm Islam có những trải nghiệm giáo dục 

như thế nào khi tham gia các hoạt động giáo 

dục và đào tạo trong và ngoài nước?  

2. Phương pháp nghiên cứu  

Theo Creswell và cộng sự (2017: 67), đối 

với các chủ đề hay cộng đồng chưa được 

nghiên cứu và thảo luận nhiều trong văn liệu 

thì một nghiên cứu khai phá sử dụng phương 

pháp định tính là cần thiết vì nhà nghiên cứu 

cần thu nhận thông tin từ những người trả 

lời để từ đó xây dựng những hiểu biết nền 

tảng về vấn đề cần tìm hiểu. Đặc biệt khi 

nghiên cứu về trải nghiệm của những cá 

nhân cụ thể thì tính chất khai phá của nghiên 

cứu rất quan trọng và nhà nghiên cứu cần để 

những quan sát thực địa dẫn dắt để từ đó 

làm cơ sở để quy nạp lại thành những hiểu 
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biết về vấn đề cần nghiên cứu (Bernard 

2011: 7). 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng 

phương pháp phỏng vấn để thu thâp thông 

tin. Phỏng vấn là quá trình hỏi đáp giữa nhà 

nghiên cứu và người trả lời, qua đó họ có 

thể chia sẻ thông tin, quan điểm và những 

trải nghiệm cụ thể về vấn đề nghiên cứu 

(Tracy 2019: 79). Các dữ liệu của nghiên 

cứu này được thu thập từ các cuộc phỏng 

vấn thực hiện trong các chuyến thực địa đến 

địa bàn nghiên cứu, một tỉnh trong vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh X), và tại 

Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 

tháng 6-12 năm 2022. Dữ liệu phỏng vấn 

bao gồm phỏng vấn bán cấu trúc và phỏng 

vấn phi chính thức. Theo Bernard (2011: 

156-157), phỏng vấn phi chính thức 

(informal interviewing) diễn ra hoàn toàn tự 

nhiên trong bối cảnh hàng ngày của người 

trả lời không theo một cấu trúc định trước và 

hoàn toàn không có có sự kiểm soát về thời 

gian và nội dung. Đối với các cuộc phỏng 

vấn bán cấu trúc, các mảng chủ đề xoay 

quanh nhận thức của người Chăm Islam về 

giáo dục cũng như trải nghiệm của những cá 

nhân trong cộng đồng trong các cơ sở giáo 

dục trong và ngoài nước.   

Theo Tracy (2019: 82) đối với một 

nghiên cứu khai phá sử dụng phương pháp 

định tính, các phương pháp chọn mẫu phi 

xác suất là phù hợp. Các nghiên cứu về các 

nhóm thiểu số tôn giáo vốn được xem là 

những nhóm nhỏ khó tiếp cận và có phần 

nhạy cảm, thì lựa chọn mẫu thuận tiện 

(convenience), chủ đích (purposive) và tuyết 

lăn (snowball) là phù hợp với đặc thù của 

mẫu nghiên cứu, như trong các công trình 

của Cole và cộng sự (2003) và Mutakabbir 

và cộng sự (2016) đã cho thấy. Trong 

nghiên cứu này, tôi sử dụng kết hợp phương 

pháp chọn mẫu thuận tiện và viên tuyết lăn, 

thông qua sự giới thiệu của các đồng nghiệp 

công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 

X tôi được giới thiệu để gặp và phỏng vấn 

ông A5 (thành viên kỳ cựu và có uy tín trong 

cộng đồng Chăm Islam ở đây). Ông A có thể 

được xem là người trả lời chủ chốt (key 

informant) với những hiểu biết phong phú 

về cộng đồng và sẵn sàng chia sẻ thông tin 

(Bernard 2011: 150). Từ ông A, tôi tiếp cận 

được với anh B và chị C là hai thành viên 

cộng đồng có trải nghiệm giáo dục phổ 

thông và đại học. Đây có thể được xem là 

hai người trả lời chuyên biệt (specialized 

informant), là những người hiểu biết rõ về 

một lĩnh vực mà mình có trải nghiệm 

(Bernard 2011:150). Anh B đã hoàn thành 

chương trình giáo dục phổ thông trong nước 

trước khi đi du học và tốt nghiệp ngành 

Islam học ở một trường đại học Islam danh 

tiếng ở một quốc gia Trung Đông với sự tài 

trợ hoàn toàn từ Chính phủ nước này. Còn 

chị C. ở thời điểm phỏng vấn là sinh viên 

của một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trước khi vào đại học, chị C. là học 

sinh lớp chuyên của trường trung học phổ 

thông danh giá nhất của tỉnh X.  

Các cuộc phỏng vấn và thực địa đã diễn 

ra nhiều lần từ tháng 6 đến tháng 12 năm 

2022. Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài từ 60 

phút đến 90 phút, và được ghi âm với sự cho 

phép của người trả lời. Các trao đổi phỏng 

vấn phi chính thức được ghi nhận trong nhật 

ký thực địa. Các file ghi âm phỏng vấn được 

gỡ băng và được phân tích kết hợp với dữ 

liệu từ nhật ký thực địa. Dữ liệu được phân 

tích theo mô hình đường xoắn ốc (the data 

analysis spriral) do Creswell và cộng sự 

(2018: 254-256) đề xuất, theo đó các bước 

phân tích bao gồm: i. sắp xếp và tổ chức dữ 

liệu thu thập được; ii. đọc toàn bộ dữ liệu và 

ghi chép các ý tưởng phát sinh từ dữ liệu; iii. 

mô tả và phân loại dữ liệu thành các mã 

(code) và từ đó hình thành các chủ đề; iv. 

                                           
5 Các người trả lời được ẩn danh và dùng tên mã hóa. 
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diễn giải các dữ liệu theo các chủ đề và cuối 

cùng là v. trình bày dữ liệu.  

Đối với việc trình bày dữ liệu nghiên 

cứu, theo Creswell và cộng sự (2018: 84), 

những dữ liệu thu thập được cho phép nhà 

nghiên cứu có thể trình bày kết quả nghiên 

cứu một cách linh hoạt ở các dạng thức 

mang thiên hướng văn học để từ đó thông 

qua dữ liệu các thành viên của cộng đồng 

tham gia nghiên cứu có thể nói lên được 

tiếng nói của mình. Trong bài báo này, tôi sẽ 

trình bày kết quả nghiên cứu theo các chủ đề 

đã được xác định từ trong dữ liệu thu thập 

được, những đoạn trích nguyên văn từ dữ 

liệu phỏng vấn sẽ được sử dụng để minh họa 

cho các chủ đề, và sử dụng “tiếng nói” của 

người trả lời trong các phần thảo luận của 

người viết cũng như trong thảo luận với các 

công trình nghiên cứu khác có cùng chủ đề.  

3. Cơ sở lý luận  

Trong quá trình nghiên cứu cũng như 

phân tích dữ liệu, tôi vận dụng Định lý 

Thomas (Thomas Theorem) xuất phát từ 

công trình nghiên cứu của hai nhà xã hội 

học Thomas và Thomas (1928), để góp phần 

lý giải nhận thức của người Chăm Islam về 

giáo dục. Định lý Thomas cho rằng: “Nếu 

người ta định nghĩa các tình trạng/tình 

huống là thực thì những tình trạng/tình 

huống này sẽ tạo ra những hệ quả thực 

[trong thực tế]”6 (Thomas và cộng sự 1928 

dẫn từ Merton 1995: 84). Có thể hiểu rằng, 

chính hiện thực mà con người ở cấp độ cá 

nhân hay cộng đồng kiến tạo nên trong 

những tương tác của mình trong xã hội, sẽ 

có khả năng dẫn đến những kết quả phản 

                                           
6 “If men define situations as real, they are real in 

their consequences” (Merton 1995: 84). 

ánh hiện thực được kiến tạo ấy trong tương 

lai (Bakker 2007: 992; Macionis 2018: 183). 

Khi vận dụng Định lý Thomas, nhà nghiên 

cứu sẽ nhìn nhận rõ hơn mức độ ảnh hưởng 

của các khuôn mẫu văn hóa (stereotype) khi 

được hiện thực hóa bởi chính những cá nhân 

tin tưởng vào những khuôn mẫu ấy trong vai 

trò cá nhân hành động lẫn đối tượng của 

hành động ấy (Macionis 2018: 385). Vận 

dụng Định lý Thomas trong phân tích về 

nhận thức sẽ cung cấp một hướng tiếp cận 

nhằm lý giải tác động của nhận thức đối với 

hành động tạo ra những hệ quả tương ứng - 

cụ thể trong nghiên cứu này là vận dụng vào 

phân tích về nhận thức và trải nghiệm của 

người Chăm Islam trong giáo dục trong 

nước và quốc tế.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. “Học đạo” là ưu tiên hàng đầu 

Arjmand (2018: 18-25) cho rằng, Islam 

là một tôn giáo mà ngay từ buổi đầu lập đạo 

đã thể chế hóa hoạt động giáo dục thông qua 

việc tiếp nối và củng cố các loại hình nhà 

trường đã tồn tại trước đó trên bán đảo Ả-

rập. Trong các trường sơ học Islam (kuttab) 

từ các thế kỷ VII và VIII, trẻ em đã được 

học kết hợp đọc Qur’an (gọi là kinh Cô-ran 

trong tiếng Việt, là kinh điển tối cao của 

Islam) và các tri thức thực tiễn. Qua thời 

gian, các mô hình nhà trường Islam dần phát 

triển thành các lớp học thuộc các thánh 

đường (masjid), sau đó là mô hình trường 

nội trú thuộc thánh đường (masjid-khan) và 

sau cùng là trường tổng hợp (madrasah) có 

vai trò là trung tâm tri thức và là một thiết 

chế quan trọng trong xã hội Islam. Hiện nay, 

ở các quốc gia mà tín đồ Islam chiếm đa số 

như các nước ở Trung Đông và Bắc Phi, 

Indonesia, Malaysia v.v., các nội dung liên 

quan đến tôn giáo Islam đều được đưa vào 
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hệ thống giáo dục quốc dân do Nhà nước 

quản lý và điều hành. Đối với những nước 

mà người Islam là thiểu số và hệ thống giáo 

dục chính quy không trang bị những tri thức 

Islam, thì vai trò đào tạo các tri thức này sẽ 

thuộc về các cơ sở không chính quy do cộng 

đồng tổ chức (Daun 2018: 532). Trong tình 

huống này thì ở một số nơi, các “trường dạy 

đạo” có khi trở thành đối thủ cạnh tranh thu 

hút các học sinh thuộc cộng đồng Islam 

thiểu số rời bỏ hệ thống giáo dục chính quy 

để chuyển hẳn sang học tôn giáo như những 

trường hợp đã được nghiên cứu ở 

Campuchia (No và cộng sự 2012) và Thái 

Lan (Goodman 2021). Điều này đã cho thấy 

vị trí quan trọng của nhu cầu tìm hiểu tri 

thức đạo trong cộng đồng tín đồ Islam trên 

toàn thế giới.   

Và cộng đồng Chăm Islam tại Việt Nam 

cũng không là trường hợp ngoại lệ. Đối với 

họ, việc học đạo7  ở quy mô cộng đồng diễn 

ra ngay trong thánh đường bắt đầu từ khi các 

em được 6-7 tuổi và diễn ra vào ban đêm 

sau giờ học chính khóa dưới sự hướng dẫn 

của một thầy dạy đạo mà cộng đồng gọi là 

tuan (Luu Trong Tra Son 2008: 150), ngoài 

ra tùy theo nguồn lực của cộng đồng mà 

từng thánh đường còn có thể tổ chức mô 

hình nội trú với quy mô từ vài chục đến 

hàng trăm em chia thành nhiều lớp. Với sự 

tài trợ của một số mạnh thường quân, các 

nguồn lực địa phương cũng như từ cộng 

đồng Chăm Islam ở các địa phương khác, 

thánh đường Islam ở tỉnh X cũng đã tổ chức 

một lớp nội trú với quy mô khoảng 20 em 

trai trong độ tuổi thiếu niên (14-16 tuổi), 

theo tôi được biết đây là những em đã nghỉ 

                                           
7 “Học đạo” đã được nhắc đến nhiều lần trong các nội 

dung phỏng vấn cũng như những trao đổi ngoài lề giữa 

nhóm nghiên cứu và những người trả lời, đây là từ ngữ 

thể hiện cách nói dân dã của người Chăm Islam khi nói về 

việc học tập các tri thức tôn giáo và ngôn ngữ liên quan 

đến Islam. 

học chương trình giáo dục phổ thông và chỉ 

duy trì việc học đạo tương tự như cộng đồng 

Chăm Islam ở Campuchia như đã thảo luận 

trong nghiên cứu của Bredenberg (2009) và 

No và cộng sự (2012).  

Những trao đổi với những người trả lời 

tiếp tục khẳng định việc học đạo được người 

Chăm Islam tại địa bàn nghiên cứu rất coi 

trọng, xem đây là yếu tố quan trọng nhất 

làm nên bản sắc Chăm Islam và xem trọng 

hơn việc đạt được trình độ học vấn cao trong 

các cơ sở giáo dục chính quy: “…Nói chung 

người Chăm [Islam] họ ít quan tâm đến vấn 

đề cho con cái học lắm,… không phải như 

người Kinh mình… Tâm lý họ… học lớp 6, 

lớp 7, lớp 8 cho nghỉ rồi, kèm theo đó là học 

đạo, rồi đi ra làm ăn. Về vấn đề ăn học thì 

gia đình [Chăm Islam] sẽ cho con đi học đạo 

… họ gìn giữ được cái bản sắc với tôn giáo 

của họ… Thì chú ở đây cũng vậy đó. Thằng 

con chú định hướng hết lớp 12 rồi cũng đi 

học đạo thôi”. (Phỏng vấn ông A tại tỉnh X, 

tháng 6/2022). 

Việc học đạo đối với người Chăm Islam 

là một việc hiển nhiên, và như ông A đã nói, 

học đạo không chỉ là liên quan đến khía 

cạnh tôn giáo mà còn có vai trò “gìn giữ bản 

sắc”. Vai trò của tôn giáo Islam đối với bản 

sắc hay căn tính của người Chăm Islam ở 

Việt Nam đã được Taylor (2007: 79-84) 

thảo luận khá chi tiết. Theo đó, tôn giáo 

Islam, gắn liền với sự tự nhìn nhận của cộng 

đồng Chăm Islam về dân tộc, văn hóa và 

ngôn ngữ khi các thành viên cộng đồng gọi 

mình là “dân tộc Hồi giáo”, “người đạo Hồi” 

(Taylor 2007: 80), cho rằng mình nói “tiếng 

đạo Hồi” (Taylor 2007: 82), gọi chữ Ả-rập  

trong Qur’an là “chữ Islam” (Taylor 2007: 

83) và có nhiều nỗ lực học tập để hiểu biết 

nhiều hơn về đạo (2007: 84). Và Taylor 

(2007: 84) nhận định rằng “người Chăm 

[Islam] được cố kết với nhau trong những nỗ 

lực nhằm thụ đắc sự hiểu biết về một tôn 

giáo chung” để cho thấy vị trí trung tâm của 
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Islam trong căn tính của cộng đồng Chăm 

Islam. Điều này cũng được Goodman (2021: 

92-93) khẳng định khi cho rằng đối với 

người Chăm Islam ở Việt Nam thì tôn giáo 

là một yếu tố xác định văn hóa (cultural 

identifier) quan trọng của cộng đồng, từ đó 

khiến cho họ gần gũi với cộng đồng Chăm 

Islam ở Campuchia hơn là cộng đồng Chăm 

không theo Islam ở các tỉnh miền Trung mặc 

dù có sự tương đồng về tộc người và quốc 

tịch. Như vậy, học đạo không chỉ là việc học 

tập các thực hành tôn giáo mà còn là một 

phương tiện truyền tải văn hóa và nuôi 

dưỡng căn tính của cộng đồng Chăm Islam.  

Có lẽ vì vậy mà đối với các bậc phụ 

huynh người Chăm Islam thì việc con mình 

hiểu biết về tôn giáo và gìn giữ những yếu tố 

làm nên căn tính văn hóa cộng đồng thực sự 

là một ước mong. Ở đây tôi tìm thấy điểm 

tương đồng với trích dẫn trong nghiên cứu 

của Goodman (2021: 123) về nhận định của 

một học giả Thái Lan về nhận thức của các 

bậc phụ huynh thuộc cộng đồng Islam ở 

quốc gia này đối với giáo dục con cái như 

sau: “Người dân [theo tôn giáo Islam] ở đây 

vẫn tin tưởng vào giáo dục. Nhưng họ có 

những tiêu chuẩn khác. Đối với tiêu chuẩn 

chung [ở Thái Lan]… cần có điểm tốt trong 

môn toán hay khoa học. Nhưng tiêu chuẩn 

của người dân [theo tôn giáo Islam] ở đây là 

đạo đức tức là đức tin tôn giáo. Bạn phải là 

một tín đồ Islam tốt”. Ông A, người trả lời 

chủ chốt của tôi cũng chia sẻ tiêu chuẩn đó 

khi nói về kỳ vọng học đạo đối với con mình 

“nó biết đạo rồi đó nó ra đời, nó làm ăn gì, 

nó phải giữ cái đạo [Islam] này trước” 

(Phỏng vấn ông A tại tỉnh X, tháng 6/2022). 

Rõ ràng là đối với các bậc phụ huynh Chăm 

Islam, việc học đạo được xem là một ưu tiên 

hàng đầu không chỉ để “gìn giữ bản sắc” mà 

còn là một ưu tiên về mặt đạo đức khi con 

cái mình tiếp xúc với cuộc sống. 

Đối với những cá nhân trẻ hơn thì bên 

cạnh vai trò là một yếu tố căn tính đặc trưng 

của cộng đồng, việc học đạo, đặc biệt là học 

ở nước ngoài, còn được thúc đẩy bởi một số 

cân nhắc  khác ở mức độ cá nhân như sự 

biến đổi về nhận thức: “Em biết về tôn giáo 

của em rồi thì mọi thứ trên đời này mình sẽ 

thay đổi hết. Tại vì Islam bao trùm hết tất cả 

mọi lĩnh vực trong đời sống, từ các việc thực 

hành sinh hoạt hàng ngày đến cho tới cái 

đức tin, suy nghĩ về cuộc đời như thế nào” 

(Phỏng vấn anh B tại tỉnh X, tháng 6/2022). 

Hoặc giúp cá nhân có được vị thế cao hơn ở 

cộng đồng, “có tiếng nói hơn” (Phỏng vấn 

cô C tại Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 

7/2022), một điều mà những thế hệ cao niên 

trong cộng đồng Chăm Islam ở tỉnh X luôn 

nhắc nhở con em trong thân tộc mình như cô 

C đã cho tôi biết.  

Có thể thấy, đối với cộng đồng Chăm 

Islam ở Việt Nam, việc học đạo đang là ưu 

tiên hàng đầu trong nhận thức của cộng 

đồng về giáo dục hầu củng cố căn tính tộc 

người, nâng cao hiểu biết của cá nhân cũng 

như xây dựng vị thế của cá nhân ấy trong 

cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thu 

thập dữ liệu nghiên cứu, tôi nhận thấy 

dường như quan niệm về tầm quan trọng của 

học đạo đang có sự thay đổi ở thế hệ trẻ hơn, 

đặc biệt đối với các cá nhân đã trải nghiệm 

giáo dục đại học trong nước, như trường hợp 

cô C cho rằng việc bỏ học khi chưa hoàn 

thành giáo dục phổ thông và tập trung vào 

giáo dục tôn giáo là có phần “cổ hủ” (Phỏng 

vấn cô C tại Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 

7/2022). Theo tôi, sự thay đổi này đang cần 

có những khảo sát sâu và quy mô hơn để lý 

giải liệu đây có phải là một xu hướng đang 

trở nên phổ biến của thế hệ trẻ trong cộng 

đồng Chăm Islam ở Việt Nam, tương tự như 

thế hệ trẻ Chăm Islam ở Campuchia như đã 

đề cập trong một số nghiên cứu (American 

Institutes for Research 2008; Nagoya 

University 2018).  
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4.2. Học tập trong nước: Từ suy nghĩ “học 

xong đại học rồi ra cũng chưa chắc có 

nghề” đến những thách thức mà một sinh 

viên Chăm Islam phải đối mặt 

Nếu việc học đạo được người Chăm 

Islam coi trọng và xem việc hiểu đạo là nền 

tảng trong cuộc sống, thì việc tham gia học 

tập trong các cơ sở giáo dục quốc dân lại 

không nhận được nhiều sự quan tâm của 

cộng đồng này, từ đó dẫn đến hiện trạng 

người Chăm Islam ít hiện diện ở các bậc học 

trên trung học cơ sở, nó không chỉ là hệ quả 

của sự nhìn nhận của người Chăm Islam về 

sự phân cực giữa “đạo” và “đời” mà còn về 

viễn cảnh nghề nghiệp tương lai của con em 

họ. Một trong những khẩu hiệu hiện nay 

thường thấy ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long dùng để động viên học sinh tới trường 

là “học để đổi đời”, nhưng với cộng đồng 

dân tộc thiểu số nói chung thì bằng cấp giáo 

dục không đảm bảo họ sẽ có được công việc 

làm để cải thiện sinh kế. Tran Ngoc Tien 

(2013) và Karlidag-Dennis và cộng sự 

(2020) đã cho thấy tình trạng thiếu việc làm 

ở các địa phương mà kinh tế nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng lớn và việc theo đuổi giáo 

dục chính quy được xem là không trang bị 

cho học sinh người dân tộc thiểu số những 

kỹ năng và tri thức cần thiết cho hoạt động 

kinh tế nông nghiệp, do vậy bằng cấp không 

phải là yếu tố quan trọng để có được một 

công việc ổn định về thu nhập. 

Đối với người Chăm Islam, bên cạnh 

việc “họ [người Chăm Islam] nói là đi học 

đại học thì cũng không có quan trọng. Còn 

đi học đại học xong rồi ra cũng chưa chắc là 

sẽ có nghề” (Phỏng vấn cô C tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, tháng 7/2022) thì các đặc 

trưng thực hành tôn giáo Islam cũng là một 

nhân tố tác động đáng kể dẫn đến sự ngần 

ngại khi tham gia vào lực lượng lao động 

chính thức. Có công trình nghiên cứu đã chỉ 

ra rằng chưa đến 10% người Chăm Islam 

làm việc trong khu vực chính thức như công 

nhân nhà máy hay cơ quan nhà nước (Hoàng 

Văn Chung và cộng sự 2022: 9). Đoàn Việt 

(2018: 72), cũng cho rằng thực hành tôn 

giáo là một yếu tố quan trọng tác động đến 

việc phát triển chất lượng lao động trong 

cộng đồng Chăm Islam. Quan điểm này 

phần nào cũng có thể quan sát được qua 

những chia sẻ: “Sở dĩ người Chăm ít có đi 

vô cơ quan làm việc là lý do gì … nó có cái 

trở ngại như vầy. Những người Hồi giáo, 

chú nói riêng là người Hồi giáo chứ không 

phải là người Chăm nha. Người Chăm thì có 

một số người Chăm nhưng mà không phải là 

đạo Islam thì dễ hơn… người Chăm Islam 

có cái đặc tính riêng, ngày đêm gì thì đều 

cầu nguyện. Khi đi vô cơ quan gì làm việc 

nó thì nó hơi khó… một ngày đêm phải cầu 

nguyện 5 lần rồi một tháng Ramadan. Thì 

như vậy, từ cái đó cha mẹ người ta định 

hướng cho con không có tham gia vô chính 

quyền. Thậm chí là đi vô cơ quan làm việc 

như là làm ngân hàng hay làm việc, các thứ 

nó cũng có cái khó của nó vậy” (Phỏng vấn 

ông A tại tỉnh X, tháng 6/2022). 

Có thể thấy, đối với người Chăm Islam, 

tôn giáo Islam có vai trò trung tâm trong 

nhận thức về giáo dục và những cân nhắc 

khi tham gia thị trường lao động và từ đó 

dẫn đến sự thiếu vắng động lực để duy trì và 

hoàn thành các hoạt động giáo dục - đào tạo 

chính quy. Khi quyết định tham gia vào khu 

vực lao động chính thức, người Chăm Islam 

luôn cân nhắc về sự phù hợp giữa công việc 

và khả năng duy trì thực hành tôn giáo, điển 

hình như bảo đảm tuân thủ được thời gian 

cầu nguyện (salat), làm những điều được 

cho phép (halal), tránh những điều không 

hợp lệ (haram) đặc biệt là trong ẩm thực. Có 

lẽ vì vậy mà lao động người Chăm Islam 

hầu như thiếu vắng trong khu vực việc làm 

chính thức như đã được đề cập trong nghiên 

cứu của Hoàng Văn Chung và cộng sự 

(2022: 12). Phần lớn họ đều tìm kiếm những 
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công việc có thời gian linh hoạt để thuận lợi 

cho việc thực hành tôn giáo như công nhân 

trong nhà máy. Ông A đã chia sẻ: “…Người 

Chăm họ đổ xô đi làm công nhân, bởi vì đi 

làm công nhân thì … dễ… Công nhân mình 

đi làm hết giờ về nhà ăn uống, tự nhà nấu 

xách vô. Thành ra … người Chăm ít có ai 

làm lớn”. 

 Như vậy có thể thấy rằng, người Chăm 

Islam thực sự xem trọng sự phù hợp giữa 

công việc và thực hành tôn giáo Islam đặc 

biệt trong cầu nguyện (salat) và tiếp cận 

thực phẩm halal, vốn khó có thể có được 

trong môi trường làm việc công sở ở một xã 

hội phi Islam như Việt Nam. Những cân 

nhắc này cũng góp phần làm nên xu hướng 

tham gia vào các hoạt động thương mại 

mang tính di động cao của người Chăm 

Islam ở Đồng bằng sông Cửu Long và ra xa 

đến tận một số quốc gia Đông Nam Á nơi có 

cộng đồng người theo tôn giáo Islam đông 

đảo (Taylor 2007: 18). Ngay cả khi chọn 

một nghề nghiệp cố định thì nghề nghiệp ấy 

cũng phải đủ linh hoạt để họ có thể thực 

hành tôn giáo của mình. Cả hai loại hình 

sinh kế này hầu như đều không cần đạt được 

những bằng cấp cao mà hệ thống giáo dục 

quốc dân mang lại. Có lẽ vì thế mà việc theo 

đuổi con đường học vấn ở các cơ sở giáo 

dục phổ thông được xem là không cần thiết 

và các bậc phụ huynh Chăm Islam có những 

lựa chọn khác cho con cái của mình: “…Hồi 

năm rồi là thằng em em nó đang học mới 

lớp 3 xong bắt nó nghỉ ngang. Mà em thấy 

tiếc cực kỳ luôn chỉ tại nó học giỏi, nó học 

được chứ không phải nó không được đâu. 

Mà kiểu là cũng theo cái suy nghĩ … mày 

học làm cái gì, mày đi làm đi, mày đi học 

đạo đi” (Phỏng vấn cô C tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, tháng 7/2022) 

Nhận thức học đạo là trung tâm cùng với 

sự nhìn nhận rằng giáo dục chính quy không 

mang lại lợi ích về nghề nghiệp, dường như 

hình thành nên một vòng tròn mang tính 

nhân quả và hỗ tương. Từ việc thượng tôn 

những hiểu biết và thực hành đạo, ít xem 

trọng giáo dục chính quy và ưu tiên những 

công việc linh hoạt về thời gian, các yếu tố 

này đã xây dựng một niềm tin kép bên trong 

các cá nhân Chăm Islam phân cực giữa 

“đạo” và “đời” và ngược lại, từ đó đưa đến 

những lựa chọn trong học đạo và học chính 

quy, dẫn đến hiện trạng thiếu vắng người 

Chăm Islam trong các cơ sở giáo dục chính 

quy bậc cao. Và hiện trạng này có lẽ là rào 

cản đầu tiên mà một người Chăm Islam cần 

vượt qua để bước vào cánh cổng một trường 

đại học trong nước. Cô C, mặc dù là một 

học sinh giỏi trong lớp chuyên trong trường 

phổ thông trung học danh giá nhất tỉnh X, và 

như cô cho biết “em là người đầu tiên trong 

cả hai họ nội ngoại vào được trường 

chuyên”, đã phải đấu tranh với áp lực gia 

đình không đi Malaysia, để được đăng ký thi 

đại học và nhập học tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Cô C đã cho thấy cô là một trường 

hợp khá hiếm khi đã quyết tâm vượt qua 

niềm tin cộng đồng cũng như áp lực gia đình 

để bước chân vào giảng đường đại học: “Hồi 

lúc mà em thi tốt nghiệp, ba em nói một câu 

mà em buồn hết sức mày đừng có học đại 

học, đi học đạo đi…Hồi đó ba em là kiểu 

đòi bắt em đi qua bên Mã Lai [Malaysia]… 

em cãi với ba em luôn. Em nói là giờ thà 

nghỉ học chứ không có đi, tại vì em không 

muốn đi theo cái con đường đó… Bên dòng 

họ em, em là người đầu tiên không đi học 

đạo mà học đại học”.  

Tuy nhiên, trong môi trường đại học ở xa 

gia đình, một người Chăm Islam như C. gặp 

không ít những thách thức chủ yếu đến từ 

việc duy trì những thực hành tôn giáo Islam 

trong môi trường phi Islam. Khi rời tỉnh X 

đến sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, đối với cô C thì việc tìm được 

một địa điểm ăn uống có thực phẩm halal là 

một thách thức. Mặc dù ở Thành phố Hồ 

Chí Minh cũng có cộng đồng Chăm Islam 
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sống tập trung quanh một số thánh đường tại 

các quận trong thành phố, nhưng khu vực 

nơi C thuê nhà trọ không gần cộng đồng 

Islam (vì C. ưu tiên chọn khu vực gần 

trường học), do vậy vấn đề ăn uống hàng 

ngày không hề đơn giản. Hàng tuần, người 

nhà C sẽ gửi thực phẩm đã nấu sẵn lên cho 

cô dự trữ và ăn dần, trong những trường hợp 

buộc phải ăn bên ngoài thì cô C chọn thức 

ăn thuần chay (theo đạo Phật) hay mì ăn liền 

là một giải pháp thay thế. Tuy nhiên, ở Việt 

Nam mì ăn liền không được đóng dấu chứng 

nhận halal, do vậy khắt khe mà nói thì ngay 

cả mì ăn liền cũng không hẳn là hoàn toàn 

phù hợp. Cô C cũng gặp thách thức đối với 

thực hành cầu nguyện mỗi ngày: “Dạ 

thường thì [cầu nguyện] buổi sáng, sáng 

sớm luôn là 4 giờ mấy 5 giờ xong rồi trưa 

rồi chiều rồi tối…miễn sao đủ 5 lần. Ví dụ 

như cái bữa đó mình quên đi thì mình sẽ bù 

lại. Nhưng mà hạn chế cái việc đó không 

nên” (Phỏng vấn cô C tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, tháng 7/2022). 

Trong các thực hành tôn giáo Islam thì 

có vẻ như nhịn ăn trong tháng Ramadan 

(sawm)8, là khó tuân thủ nhất đối với sinh 

viên Chăm Islam. Trong quá trình học tập 

suốt 12 năm phổ thông và những năm đại 

học, các mùa Ramadan thường ít khi nào 

được C. thực hành trọn vẹn: “…Em đi học 

bình thường. Nhưng mà đến Chủ nhật em 

nhịn thì, nói chung là cơ địa em cũng yếu, 

thì tháng mới hồi tháng 4 là tháng có ăn 

                                           
8 Giữ chay tháng Ramadan (Sawm) là trụ cột thứ tư trong 

năm trụ cột của Islam. Tín đồ Islam tin rằng chính trong 

tháng Ramadan mà Qur’an được mạc khải. Trong tháng 

Ramadan, những tín đồ Islam trưởng thành và đủ sức 

khỏe sẽ kiêng ăn, uống, hút thuốc và quan hệ tình dục 

trong suốt thời gian từ ngay trước khi mặt trời mọc cho 

đến sau khi mặt trời lặn. Việc nhịn ăn nhằm để rèn luyện 

tin thần và ý chí của người Islam để có thể vượt qua 

những thách thức trên con đường đến những khát vọng 

thánh thiêng của đạo (Gianotti 2016: 886-895).  

 

chay thì em có về quê, thì em cũng có 

nhịn… mà kiểu bữa này bữa kia. Em cũng 

nói chung là cái đó là em cũng ráng khắc 

phục nhưng mà cũng chưa có được tại mình 

nhịn cực lắm chị, kiểu 3 giờ sáng dậy là 

mình ăn, nhưng mà từ cái khoảng thời gian 

4 giờ, 4 giờ rưỡi trở đi là bắt đầu nhịn tới 6 

giờ chiều, hôm sau mới được ăn. Dạ mà 

nhiều lúc mình mần việc này kia á, cái mình 

mệt rồi bị tụt đường huyết á, thành ra mình 

nhịn nhiều lúc có nửa buổi à. Nói chung là 

cũng có lỗi kiểu nhịn không có hết chị. Nói 

chung là mình cũng ráng cầu xin thánh là bỏ 

qua rồi sẽ nhịn bù lại. Nói chung có nhịn bù 

nữa là sau cái bữa ăn chay thí dụ như mình 

thiếu bữa nào thì mình sẽ nhịn lại bữa đó”. 

(Phỏng vấn cô C tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, tháng 7/2022). 

Cảm giác ngập ngừng của C khi nói về 

việc cầu nguyện, hay do sức khỏe kém và 

học hành nhiều mà không nhịn ăn triệt để 

trong tháng Ramadan, là mảnh ghép của 

một bức tranh rộng lớn hơn mà các nghiên 

cứu như của Cole và cộng sự (2003) và 

Hoàng Văn Chung và cộng sự (2022) đã 

thảo luận trong các nghiên cứu của mình về 

hiện tượng người theo Islam giáo phải thay 

đổi những thói quen thực hành tôn giáo của 

mình khi sinh sống, lao động và học tập 

trong những môi trường mà người Islam 

không phải là đa số. Để phù hợp với môi 

trường này, họ buộc phải thực hành phi 

Islam, mà biểu hiện rõ nhất là cầu nguyện 

“bù” sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ lao động 

hay học tập, như trường hợp cô C là một ví 

dụ. Như vậy, đối với người Chăm Islam, 

dường như môi trường giáo dục chính quy 

trong nước nói chung, và giáo dục đại học 

nói riêng đang và sẽ đặt ra nhiều thách thức 

cho việc thực hành tôn giáo Islam, vốn là 

nền tảng của căn tính cộng đồng.  
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4.3. Trải nghiệm giáo dục xuyên quốc gia: 

Cơ hội việc làm, nhưng quan trọng hơn là 

hòa mình vào umma 

Ngược lại với nhận thức về những giá trị 

mà giáo dục trong nước mang lại, người 

Chăm Islam xem việc du học về Islam tại 

các quốc gia Islam giáo như Malaysia, 

Indonesia, v.v. là hoạt động được coi trọng, 

cần thiết, sẽ có đóng góp vào sự phát triển 

của cộng đồng, những người đi học về sẽ 

giữ vai trò là chức sắc trong các thánh 

đường Islam (Hakim, giáo cả hay Imam, 

người lĩnh xướng và giảng kinh), bên cạnh 

một số ít người học xong sẽ cho họ có cơ 

hội việc làm tại các doanh nghiệp lớn của 

các quốc gia đó tại Việt Nam (Angie Ngoc 

Tran 2016: 33). “… Số này được đi học ở 

Mã Lai [Malaysia] … Một số đi vô đại sứ 

quán, tham gia các công ty, làm cho các 

công ty của Indo [Indonesia], Mã Lai… Có 

người làm giàu nhờ … làm ăn với Mã Lai” 

(Phỏng vấn ông A tại tỉnh X, tháng 6/2022). 

Ở một mức độ nào đó, người Chăm 

Islam tiếp cận khá dễ dàng với các hoạt 

động giáo dục xuyên quốc gia với các quốc 

gia Islam từ đó ít lựa chọn học tập trung 

nước. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng hơn, việc 

thiếu vắng sự hiện diện của người Chăm 

Islam ở những bậc học từ trung học phổ 

thông trở lên phần nào xuất phát từ sự thiếu 

vắng cảm giác “thuộc về” đã được thảo luận 

trong các nghiên cứu của Taylor (2007), 

Angie Ngoc Tran (2016) và đặc biệt là 

Hamid (2008). Trong nghiên cứu của mình, 

Hamid (2008) đã kể lại câu chuyện của 

Haron, một sinh viên Chăm Islam về nước 

từ Indonesia, chia sẻ về những trải nghiệm 

xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Indonesia 

và nhận định rằng một quốc gia có dân số 

theo tôn giáo Islam đông đảo sẽ mang lại 

“lương bổng tốt hơn, xã hội, văn hóa và đời 

sống nhìn chung là phù hợp với người Chăm 

Islam” (Hamid 2008: 82). Đối với cộng 

đồng Chăm Islam, việc vượt biên giới đến 

một nơi xa xôi cách nhà hàng nghìn kilomet 

nhưng được sống giữa cộng đồng Islam 

(umma) mang lại cảm giác được thuộc về, 

được là chính mình hơn cả việc phải sống xa 

cộng đồng quê nhà để tham gia các bậc cao 

hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân (điển 

hình như học đại học), nơi mà họ không chỉ 

đối mặt với thách thức về năng lực học tập 

như những dân tộc thiểu số khác mà còn 

phải đối mặt với nhiều thách thức như thực 

phẩm, thực hành tôn giáo như đã đề cập đến 

ở trên.  

Anh B, một trong những người trả lời 

trong nghiên cứu này, đã có trải nghiệm 6 

năm học tập ở một quốc gia Trung Đông với 

khí hậu hết sức khắc nghiệt đã có những so 

sánh cho thấy cảm giác được thuộc về dù 

phải sống xa gia đình và quê nhà: “Em thấy 

môi trường bên đó phù hợp với mình hơn 

bởi vì người ta giống tôn giáo của mình, 

những quan điểm cũng sẽ giống mình… Ở 

Việt Nam mình chỉ học tự nhiên xã hội thôi. 

Còn bên bển là một kiến thức khác, kiến 

thức liên quan đến tâm linh” (Phỏng vấn anh 

B tại tỉnh X, tháng 6/2022). Có thể nói chính 

cảm nhận về một umma là lý do mà anh B, 

một sinh viên Chăm Islam từ Việt Nam, cảm 

thấy chính môi trường học tập tại một quốc 

gia Islam mới là môi trường thân thiện, nơi 

những thực hành tôn giáo và quan điểm của 

mình đồng nhất với con người và thế giới 

xung quanh, từ đó tạo nên một cảm giác 

thuộc về mạnh mẽ, nói cách khác, thông qua 

Islam mà người Islam Việt Nam không có 

cảm giác xa lạ tại một quốc gia xa xôi như 

Trung Đông. Angie Ngoc Tran (2016: 31) 

đã nhận xét rằng người Chăm Islam từ Việt 

Nam di cư đến các quốc gia Islam bằng 

nhiều con đường và nhanh chóng hòa nhập 

vào những xã hội này bằng tôn giáo chung, 

đó là Islam. Những trải nghiệm trong một 

cộng đồng người Islam đa số, đặc biệt khi đi 
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Hajj9 (hành hương ở thánh địa Mecca) có 

năng lực biến đổi nhận thức của người theo 

tôn giáo Islam theo hướng tăng cường mối 

liên kết với cộng đồng lớn hơn, như trải 

nghiệm của anh B là một trường hợp, “lúc 

trước mình cũng không nghĩ trên đời lại có 

nhiều người Muslim đến vậy. Em đi hành 

hương thấy đông lắm”. Có lẽ không ở đâu 

mà người theo tôn giáo Islam có thể cảm 

nhận rõ về mình như một phần của umma 

với 1,9 tỷ người rõ như khi tham gia vào 

Hajj hoà vào dòng người đi quanh tảng Hắc 

Thạch (Kaaba) linh thiêng.  

Chính cảm giác thân thuộc này đã không 

chỉ giúp người Chăm Islam có cảm nhận 

như ở nhà mình dù đang ở một quốc gia 

khác mà còn là những yếu tố hỗ trợ để họ 

vượt qua những rào cản ngôn ngữ và thách 

thức trong học tập. Anh B, người trả lời 

phỏng vấn, dù gặp những hạn chế ban đầu 

trong năng lực tiếng Ả-rập và hiểu biết về 

tôn giáo Islam so với các sinh viên đến từ 

Indonesia hay Malaysia, đã hoàn thành 

chương trình học của mình với loại xuất sắc. 

Khi được hỏi bằng cách nào anh có thể làm 

được điều đó, B cho biết đã nhận được sự hỗ 

trợ rất lớn từ đội ngũ giảng dạy khiến cho 

trải nghiệm học tập của B rất tích cực: “Họ 

[các giáo sư] chỉ mình rất là nhiệt tình… lên 

bậc đại học thì các bạn nói được tiếng Ả-rập 

hết rồi, giao tiếp được với thầy, thì những 

khó khăn là người ta giúp mình hết. Em 

cũng không cảm thấy thực sự khó khăn. Em 

thấy nó còn dễ hơn học đại học ở Việt 

Nam…” (Phỏng vấn anh B tại tỉnh X, tháng 

7/2022). Nhưng động lực lớn nhất để B có 

                                           
9  Hành hương đến thánh địa (Hajj) là trụ cột thứ năm của 

Islam. Mỗi tín đồ Islam, nếu có khả năng, thì ít nhất một 

lần trong đời phải hành hương đến thánh địa Mecca trong 

các ngày thứ 8 đến thứ 12 của tháng 12 lịch Islam để thực 

hiện nghi lễ hành hương quanh tảng Hắc thạch (Kaaba) 

để cầu xin sự tha thứ và ơn phước từ Thượng đế (Gianotti 

2016: 886-895). 

thể vượt qua tất cả những khó khăn về môi 

trường, ngôn ngữ hay kiến thức chính là sự 

mong muốn được hiểu biết sâu hơn về đạo: 

Do em muốn biết về tôn giáo của mình thôi. 

Tôn giáo của em kinh sách được mặc khải 

xuống bằng tiếng Ả-rập. Cho nên muốn hiểu 

nó từ gốc từ ngọn thì mình nên biết tiếng Ả-

rập. Nói chung là lớp 12 là em có ý định đi 

học ở Ả-rập Sau-đi rồi. Thật sự đó là ước 

mơ của rất nhiều người (Phỏng vấn anh B 

tại tỉnh X, tháng 7/2022). Khác với mục tiêu 

du học thường thấy vì mục đích nâng cao 

khả năng tìm được việc làm, có thu nhập 

cao, du học về tôn giáo ở các nước Islam 

phục vụ những mục đích tâm linh là chính. 

Trường hợp của B, sau khi về nước đã lựa 

chọn công việc kiếm thu nhập bằng việc dạy 

tiếng Anh và tiếng Ả-rập tự do thay vì tham 

gia lực lượng lao động chính thức. Những 

bạn học khác từ Trung Đông về cũng làm 

nhiều nghề khác nhau như B chia sẻ: “Họ 

làm rất nhiều nghề. Em thường thấy họ chia 

ra những nhóm như có người chuyên về tôn 

giáo, thì họ làm thầy, viết sách, v.v.. Có một 

bạn Bình Thuận thì bạn quay về chăn nuôi 

(làm lại việc mà trước khi đi học đã làm), 

làm những gì mà họ giỏi nhất thôi” (Phỏng 

vấn anh B tại tỉnh X, tháng 7/2022) 

Với người Chăm Islam, việc đi đến một 

quốc gia khác nhưng cùng chia sẻ tôn giáo 

Islam để học tập dường như không khác gì 

sống tại một nơi thân thuộc và những 

chuyến đi ấy có lẽ cũng tương tự như những 

chuyến làm ăn xa hay quan hệ thân tộc 

xuyên biên giới với thế giới Islam mà Taylor 

(2007) và Angie Ngoc Tran (2016) đã mô tả. 

Với họ, sống trong cùng umma thì bất cứ nơi 

đâu cũng là nhà.  

5. Kết luận  

Nghiên cứu này được thực hiện với mục 

tiêu tìm hiểu nhận thức của người Chăm 

Islam về giáo dục cũng như những trải 



Mai Thị Kim Khánh/ Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 10, Số 1 (2024) 29-46  42 

nghiệm của họ trong môi trường giáo dục 

trong và ngoài nước từ đó lý giải phần nào 

một hiện tượng thú vị rằng dù được biết đến 

là một cộng đồng dân tộc thiểu số có nhiều 

trải nghiệm xuyên quốc gia bao gồm cả trải 

nghiệm giáo dục, nhưng người Chăm Islam 

lại dường như vắng bóng trong môi trường 

giáo dục chính quy ở các bậc học cao trong 

nước. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần 

vào văn liệu nghiên cứu trong nước và quốc 

tế về trải nghiệm của nhóm tôn giáo thiểu số 

trong môi trường giáo dục chính quy. Qua 

việc phân tích dữ liệu phỏng vấn, nghiên 

cứu đã cho thấy học đạo, hay việc tìm hiểu 

về giáo lý Islam là trung tâm nhận thức của 

người Chăm Islam, trong đó có nhận thức về 

giáo dục. Với họ, học đạo không chỉ làm 

giàu kiến thức tôn giáo của bản thân, mà sự 

hiểu biết sâu sắc về Islam sẽ làm rõ nét hơn 

căn tính Chăm Islam của mình. Vì vậy việc 

học đạo được cộng đồng nhận thức là yếu tố 

tất yếu trong cuộc sống của một cá nhân 

Chăm Islam hay nói cách khác là yếu tố 

trung tâm trong sự nhìn nhận của cộng đồng 

Chăm Islam về giáo dục, niềm tin này đã 

được thể hiện qua việc khuyến khích các cá 

nhân học đạo thay vì thúc đẩy việc học tập 

tại các cơ sở giáo dục chính quy để có được 

bằng cấp giáo dục có giá trị. Đồng thời, 

nhận thức của người Chăm Islam về cơ hội 

việc làm trong khu vực chính thức, mà họ 

cho là có nhiều hạn chế đến việc duy trì thực 

hành tôn giáo, cũng khiến cộng đồng này 

không xem việc tham gia sâu hơn vào giáo 

dục chính quy là quan trọng. Như vậy, sự 

kết hợp giữa hai yếu tố xem trọng giáo dục 

tôn giáo và đánh giá về sự không phù hợp 

với môi trường việc làm trong khu vực 

chính thức trong nhận thức đã xây dựng nên 

niềm tin về việc đạt được bằng cấp giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục trong nước là 

không cần thiết của cộng đồng Chăm Islam. 

Điều này tạo nên một vòng tròn mang tính 

nhân quả bắt đầu bằng việc người Chăm 

Islam định hình về mình trong cộng đồng và 

ngoài xã hội, từ đó hình thành nên những 

hành động để hiện thực hóa nên tình huống 

đó như mô hình mà Định lý Thomas đã đề 

cập, từ đó sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng thiếu 

vắng sự hiện diện của cộng đồng này trong 

các cơ sở giáo dục đại học trong nước nhưng 

họ lại năng động tìm kiếm cơ hội học tập ở 

các quốc gia Islam ngoài biên giới lãnh thổ 

quê nhà.   

Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy 

những trở ngại và thách thức mà sinh viên 

Chăm Islam gặp phải khi quyết định học lên 

bậc đại học tại Việt Nam, họ phải rời xa 

cộng đồng Islam và tiếp xúc nhiều hơn với 

môi trường phi Islam. Trước tiên họ phải 

đấu tranh với những định kiến về học đại 

học và mong muốn con mình nắm bắt cơ hội 

để tham gia học đạo ở một quốc gia Islam từ 

gia đình, cộng đồng. Khi đi học xa nhà, họ 

phải đối mặt với những thách thức của môi 

trường phi Islam trong việc duy trì thực 

hành tôn giáo như cầu nguyện, ẩm thực và 

giữ tháng Ramadan. Trong khi đó, việc trải 

nghiệm học đại học ở một quốc gia Islam, 

mặc dù xa cách về địa lý và xa lạ về ngôn 

ngữ, chủng tộc nhưng việc cùng chia sẻ một 

tôn giáo chung và có ý niệm về một cộng 

đồng Islam toàn cầu (umma) đã khiến những 

trải nghiệm học tập và sinh sống tại đây 

mang tính tích cực, và có cảm giác thuộc về 

nhiều hơn là học tập tại Việt Nam. Bên cạnh 

việc phát triển tri thức đạo, học tập tại một 

quốc gia Islam cũng góp phần giúp người 

Chăm Islam củng cố mạng lưới xuyên quốc 

gia của mình và nâng cao cơ hội nghề 

nghiệp với các tổ chức kinh tế của các quốc 

gia này tại Việt Nam. Như vậy có thể thấy, 

đối với người Chăm Islam, lựa chọn học tập 

ở môi trường giáo dục đại học trong nước là 

một thách thức đa chiều, không phải từ năng 

lực học tập như các dân tộc thiểu số khác, 

mà đến từ việc phải vượt qua quá nhiều yếu 

tố đi ngược lại với những điều cơ bản nhất 
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của căn tính Chăm Islam, đó là tuân thủ các 

thực hành Islam giáo.   

Nhìn một cách tổng quát, để có thể thúc 

đẩy sự tham gia của người Chăm Islam vào 

hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam thì 

những thông điệp về việc làm hay phát triển 

sẽ không có giá trị ảnh hưởng nhiều như đối 

với các dân tộc thiểu số khác. Cần nhìn nhận 

cộng đồng  Chăm Islam dù là một nhóm 

thiểu số về dân tộc lẫn tôn giáo ở Việt Nam, 

nhưng lại là một bộ phận của cộng đồng 

Islam toàn cầu, trong quá trình tương tác 

xuyên quốc gia những trải nghiệm bên ngoài 

lãnh thổ của họ mang lại nhiều yếu tố tính 

tích cực. Để duy trì việc học tập chính quy 

của người Chăm Islam ít nhất là cho đến hết 

bậc Trung học phổ thông hay xa hơn là đại 

học thì những hiểu biết về văn hóa và tôn 

giáo về cộng đồng này là cần thiết từ phía 

chính quyền các cấp. Tôi tin rằng nếu người 

Chăm Islam tìm được sự hỗ trợ trong thực 

hành tôn giáo trong cơ sở giáo dục bắt đầu 

từ những điều nhỏ nhất để tìm thấy sự thân 

thuộc thì trải nghiệm của các cá nhân thuộc 

cộng đồng này sẽ được tăng cường từ đó sẽ 

cải thiện động lực duy trì học tập tốt hơn. 

Không phải vô lý mà khi được yêu cầu vẽ 

mô hình ngôi trường trong mơ ước thì các 

trẻ em Chăm Islam ở An Giang trong nghiên 

cứu của Luu Trong Tra Son (2008) đã cho 

mọi người thấy một ngôi trường có mái vòm 

và chóp nhọn mang dáng dấp của một ngôi 

thánh đường Islam. Nếu có thể tìm được 

những điều quen thuộc nhất với mình ở nơi 

học tập, thì các cá nhân có năng lực như anh 

B và cô C trong cộng đồng dân tộc thiểu số 

nói chung và cộng đồng Chăm Islam nói 

riêng sẽ có điều kiện tiến sâu vào các bậc 

học cao hơn - đại học và sau đại học.    

Đây là một nghiên cứu khai phá bước 

đầu tìm hiểu nhận thức và trải nghiệm giáo 

dục của người Chăm Islam ở một cộng đồng 

nhỏ với cỡ mẫu hạn chế vì vậy những kết 

luận đúc rút ra được từ dữ liệu chỉ là những 

phát hiện ban đầu với khả năng khái quát 

hóa còn hạn chế. Trong tương lai, cần có 

những nghiên cứu quy mô hơn để tiếp tục 

làm rõ những trải nghiệm cụ thể của các đối 

tượng người học là thành viên cộng đồng 

Chăm Islam ở những nơi khác kết hợp với 

những phân tích mang tính đặc thù bối cảnh 

ở các địa phương ấy từ đó có thể cung cấp 

bức tranh vừa chi tiết vừa có khả năng khái 

quát hóa cao hơn về hoạt động giáo dục của 

cộng đồng này. Những hiểu biết như vậy sẽ 

góp phần hỗ trợ tăng cường sự hiện diện của 

người Chăm Islam trong các cơ sở giáo dục 

bậc cao trong nước đồng thời sẽ tận dụng 

hiệu quả mạng lưới xuyên quốc gia của cộng 

đồng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt 

Nam và các quốc gia Islam.   

 

* Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài 

trợ bởi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh trong khuôn khổ đề tài mã số C2021-

18b-08. 
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quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng 

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 
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